
Biểu số 01a

II TUYẾN HUYỆN 24 41.774.000.000
1 Trung tâm Y tế  Sơn Động 1 6.415.000.000

Máy sóng ngắn Máy 1 290.000.000 290.000.000
Máy gây mê kèm thở Máy 1 1.150.000.000 1.150.000.000
Máy siêu âm mắt A/B Máy 1 625.000.000 625.000.000
Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thống 1 3.700.000.000 3.700.000.000
Bàn mổ Cái 1 650.000.000 650.000.000

2 Trung tâm Y tế  Lục Ngạn 5 0 1.845.000.000
Máy thận nhân tạo Chiếc 5 369.000.000 1.845.000.000

3 Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 1 0 1.735.000.000
Máy X quang kỹ thuật số 01 tấm cảm biến Chiếc 1 1.735.000.000 1.735.000.000

4 Trung tâm Y tế Lạng Giang 1 0 7.300.000.000
Hệ thống CT Scanner < 32 lát cắt/vòng quay Hệ thống 1 7.300.000.000 7.300.000.000

5 Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 3 0 3.950.000.000
Máy phân tích sinh hóa tự động Máy 1 2.450.000.000 2.450.000.000
Máy đo lưu huyết não Máy 1 300.000.000 300.000.000
Máy đo loãng xương toàn thân Máy 1 1.200.000.000 1.200.000.000

6 Trung tâm Y tế  Tân Yên 3 0 1.417.000.000
Bộ dụng cụ mổ nội soi tuyến tiền liệt Bộ 1 639.000.000 639.000.000
Đèn mổ treo trần Chiếc 1 600.000.000 600.000.000
Máy kéo dãn đốt sống cổ thắt lưng Chiếc 1 178.000.000 178.000.000

7 Trung tâm Y tế  Hiệp Hoà 3 0 7.400.000.000
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Máy 1 3.100.000.000 3.100.000.000
Hệ thống phẫu thuật nội soi buồng tử cung Hệ thống 1 2.500.000.000 2.500.000.000
Máy siêu âm tổng quát Máy 1 1.800.000.000 1.800.000.000

8 Trung tâm Y tế  Việt Yên 6 0 6.312.000.000
Máy siêu âm tổng quát (có phần mềm đàn hồi 
mô)

Máy 1 2.802.000.000
2.802.000.000

Máy siêu âm tổng quát Máy 1 1.290.000.000 1.290.000.000
Máy giặt công nghiệp 58 kg Chiếc 1 695.000.000 695.000.000
Máy sấy công nghiệp Chiếc 1 485.000.000 485.000.000
Ống nội soi dạ dày (là một bộ phận của Hệ 
thống nội soi tiêu hóa)

Ống/Chiếc 1 750.000.000
750.000.000

Máy phá rung tim Máy 1 290.000.000 290.000.000

9 Trung tâm Y tế  Yên Dũng 1 0 5.400.000.000
Máy tán sỏi laser Chiếc 1 5.400.000.000 5.400.000.000

Thành tiền

DANH MỤC MUA SẮM ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-SYT ngày     tháng 12 năm 2023 của Sở Y tế)
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